
1. a. b. c.

2. a. b. c.

3. a. b. c.

4. a. b. c.

Marks Listening Reading Writing Speaking Total

Q.1 Q.2           Q3 Q.4

Comments

A. LISTENING (4ms)
Question 1: Listen and circle.
1. r q 2. k        j

3. p v 4. f s

Question 2:Listen and tick.
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             B. READING (2ms)

Question 3: Read and tick.
1. A: Pass me the jelly, please. 
     B: Here you are.

a.           b.                     c.

2. A: Can you draw a village? 
      B: No, I can’t.

a.           b.                    c.

3. A: What’s she doing?
B: She’s colouring a square.

a.            b.                    c.

4.  There is a fox.

                    a.                                                b.                                               c.

          D. WRITING (2ms)



1.           A: What’s he doing?

     B: He’s doing a q __ __ __.

2. A: Is there an  __  __?

 B: Yes, there is.

3. A: Pass me the j __ __, please.

B: Here you are.

4. A: Can you draw a __ __ __? B: 
Yes, I can.

Question 4:Look and write.

E. SPEAKING (2ms)

         1. Point and say the letters and their sounds.
         2. Look at the pictures and say the words.

                  
__THE END _



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯƠNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH

CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA  HỌC KỲ I
MÔN: TIẾNG ANH 2  NĂM HỌC: 2023-2024

PART 1. LISTENING (4 marks)
Question 1: (2 mark)
1.  r   
2. k       

3.p         
4.s                                   

Question 2: (2 marks)
1. b 2. c 3. c 4. a
PART 2. READING (3 marks)
Question 3: (2 marks)
1- a            2- a 3- b 4- c

PART 3. WRITING (2mark)
Question 4: 1. quiz           2. ox      3. jam           2. van     

PART 4. SPEAKING (2 marks) 
                                                                                                  

Thống Nhất, ngày 18 tháng 12 năm 2023
                                                                                                              GVBM
         CM duyệt đề

                                                                                                  Trần Thị Uyên Thanh



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH HK I
                                                     KHỐI LỚP 2 NĂM HỌC 2023-2024

Các mức độ nhận thức Tổng 
cộng

Mức 1
(Nhận biết)

Mức 2
(Thông hiểu)

Mức 3
(Vận dụng)

Mức 4
(Vận dụng 
nâng cao)

Tên các nội dung, 
chủ đề, mạch kiến 
thức

TN T
L

TN T
L

TN TL TN T
L

Số 
câu

C1,2,3,4 
(Q1)

C1,2,3,4 
(Q2)

Số 
điể
m

2 2 4

LISTENIN
G
Letter: 
p,k,s,r,q,x,j,
v
Vocabulary: 
rainbow, 
kite, pasta, 
pizza, river, 
juice, bike, 
sail, van, 
road.

Câ
u số

4 4 8

Số 
câu

C1,2,3,4 
(Q3)

Số 
điể
m

2 2

READING
At my 
birthday 
party, in the 
backyard, at 
the seaside, 
in the 
countryside, 
in the 
classroom, 
in the 
kitchen, in 
the village

Câ
u số

4 4

Số 
câu

C1,3 C2,4 4

Số 
điể
m

1 1 2,0

WRITING
At my 
birthday 
party, in the 
backyard, in 
the 
countryside, 
, in the 
kitchen, in 
the village

Câ
u số

2 2 4



Duyệt của Khối trưởng                                            Người ra đề và đáp án

Nguyễn Thị Bích Hiền                                                 Trần Thị Uyên Thanh

Số 
câu
Số 
điể
m

1 1 2,0SPEAKING

Câ
u số

2 2 4

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

4
2
10%

10
5
50%

4
2
30%

2
1
20%

20
10
100
%
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